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A. VĂN BẢN PHÁP QUY

- Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006

- Các Thông tư hướng dẫn thực hiện QTXX trong các FTA 

- Quyết định 018/2007/QĐ-BTM ngày 30/7/2007 (eC/O)

Hiệp định Mẫu C/O

ATIGA D

ASEAN – TRUNG QUỐC E

ASEAN – HÀN QUỐC AK

ASEAN – NHẬT BẢN AJ

ASEAN – ÂN ĐỘ AI

ASEAN – ÚC – NIU DI LÂN AANZ



VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ C/O AK

- Quyết định 02/2007/QĐ-BTM ngày 8/01/2007 vv quy định Quy chế 

cấp C/O AK

- Quyết định 005/2007/QĐ-BCT ngày 5/10/2007 vv sửa đổi QĐ 

02/2007/QĐ-BTM

- Thông tư 17/2009/TT-BCT ngày 29/6/2009 vv sửa đổi QĐ 

02/2007/QĐ-BTM

- Thông tư 38/2009/TT-BCT ngày 18/12/2009 vv sửa đổi QĐ 

02/2007/QĐ-BTM

- Quyết định 018/2007/QĐ-BTM ngày 30/7/2007 vv ban hành Quy 

chế cấp C/O điện tử



VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ C/O AI

●AIFTA, Điều 7, Phụ lục 2, Tiểu phụ lục A&D

●Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006

●Thông tư 15/2010/TT-BCT ngày 15/04/2010

(hiệu lực 01/06/2010)



VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ C/O AANZ

●AANZFTA, Chương 3

●Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006

●Thông tư 33/2009/TT-BCT ngày 11/11/2009

(hiệu lực 01/01/2010)



NỘI DUNG

I. Quy tắc xuất xứ

II.Thủ tục cấp – nộp C/O 



QUY TẮC XUẤT XỨ

1. Tiêu chí xuất xứ (WO vs. Not WO)

2. Quy tắc cụ thể mặt hàng _ PSR

3. Lưu ý khi xác định xuất xứ

4. Một số điểm khác biệt



1.TIÊU CHÍ XUẤT XỨ

XUẤT XỨ

Thuần túy (WO) Không thuần túy (Not WO)



# SẢN PHẨM CÔNG ĐOẠN ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ

1 Cây trồng/ SP cây trồng Trồng/ thu hoạch Nước thành viên

2 Động vật sống Sinh ra/ nuôi dưỡng

3 Sản phẩm Thu được từ (2)

4 Sản phẩm Có được Săn, bẫy, bắt, nuôi, v.v

5 Khoáng sản/ chất sản sinh tự nhiên Chiết xuất/ lấy ra Vùng đất/ lãnh hải/ 

(dưới) đáy biển

Trừ (1)-(4)

6 Sản phẩm Khai thác Ngoài vùng lãnh hải Công ước LHQ 

(Luật biển 1982)

7 Sản phẩm từ biển Đánh bắt Biển cả Tàu đăng kí + treo cờ

8 Sản phẩm từ biển trừ (7) Chế biến/ sản xuất Trên tàu

9 Vật phẩm 

 vứt bỏ, nguyên liệu, tái chế

Thu nhặt Nước thành viên

10 Sản phẩm Thu được/ sản xuất Từ SP (1)-(9)

XUẤT XỨ THUẦN TÚY (WO)



Cây trồng/ SP cây trồng được trồng/thu hoạch 

tại nước thành viên

GIỐNG LÚA TRUNG QUỐC ?????

XUẤT XỨ THUẦN TÚY (WO)



Nông dân nhập khẩu cây chuối từ Trung Quốc vào VN.

Quả thu được từ cây chuối này có 

xuất xứ thuần túy VN???

XUẤT XỨ THUẦN TÚY (WO)



SP thu được từ động vật sống

tại nước thành viên

XUẤT XỨ THUẦN TÚY (WO)



Động vật sống được 

sinh ra & nuôi dưỡng 

tại nước thành viên

Giống bò nhập khẩu từ Úc?????

XUẤT XỨ THUẦN TÚY (WO)



KHÔNG THUẦN TÚY (Có quyền lựa chọn tiêu chí)

● Chuyển đổi mã số hàng hóa cấp 4-6 số 

AK = AANZ = 4 số < AI = 6 số

● Hàm lượng giá trị (ĐK: Công đoạn SX cuối cùng tại nước thành viên)

AK & AANZ: RVC >= 40%, AI: RVC >= 35%

● Quy tắc cụ thể mặt hàng (AANZ: TT15_PL2) 

(WO, RVC, CC, CTH, CTSH)

● Cộng gộp

● Công đoạn gia công chế biến

VD: Thái Lan tạm xuất chè sang TQ để tẩm ướp 

hương liệu trước khi XK đi ASEAN?????

XUẤT XỨ KHÔNG THUẦN TÚY 

(NOT WO)



CÁCH TÍNH RVC

Trực tiếp:

+                  +                  +              +

Giá FOB

Gián tiếp:

_

Giá FOB

RVC AK = AANZFTA 40% > RVC AIFTA 35%

XUẤT XỨ KHÔNG THUẦN TÚY 

(NOT WO)

Chi phí 

NVL 

AANZ

Chi phí 

nhân công 
Chi phí 

khác

Chi phí 

phân bổ Lợi nhuận

FOB

NVL không 

có XX

(VNM)
x 100%

x 100%



CÁCH TÍNH HÀM LƯỢNG AIFTA

● Giá FOB = Giá xuất xưởng + Các chi phí khác

● Giá xuất xưởng = Chi phí sản xuất + Lợi nhuận

● Chi phí sản xuất = Chi phí nguyên vật liệu thô + Chi 

phí nhân công + Chi phí phân bổ

XUẤT XỨ KHÔNG THUẦN TÚY 

(NOT WO)



3. Lưu ý khi xác định xuất xứ

a. Công đoạn gia công đơn giản: (AANZ 6 quy định, AI - TT15; phụ 
lục 1; điều 7 - Đối với SP nói chung: 10 quy địnH, Đối với SP 
dệt may: 5 quy định)

b. Tỉ lệ không đáng kể NL không đáp ứng CTC

(<= 10%FOB/ trọng lượng)

c. Phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ, tài liệu hướng dẫn hoặc tài liệu mang 
tính thông tin 

d. Nguyên vật liệu giống nhau và có thể thay thế nhau

e. Quy định về bao bì và vật liệu đóng gói

f. Các yếu tố trung gian

g. Vận chuyển trực tiếp

h. Cộng gộp



4. Một số điểm khác biệt

_ Quy định về triển lãm; ghi âm/ghi lên thiết bị trắng

_ Vấn đề ghi trị giá FOB trên C/O

_ Vấn đề hóa đơn nước thứ 3

_ QTXX phức tạp



VD: C/CO AANZ

Quy tắc/

Công đoạn

Phạm vi AD Nội dung Cách ghi trên 

C/O

Tinh chế 15 Thay đổi về hóa học 

hoặc vật lý (khử 

mùi, vị, màu, axit 

của mỡ/ dầu thô)

SP

PƯHH 28,29,32

Không đáp ứng 

RVC, CTC

Quy trình sinh ra 

nguyên tử có cấu 

trúc mới

PSR (Other)

Hoàn thiện 

với dệt may

50,52,

53,54,55

Nhuộm, in+ tối 

thiểu 2công đoạn 

hoàn thiện tiếp theo



II. THỦ TỤC CẤP - NỘP C/O



II. THỦ TỤC CẤP - NỘP C/O

Đối tượng
CQ QLNN, 

Tổ chức cấp C/O

Thương nhân

Tổ chức giám định

CQ kiểm tra (HQ)



II. THỦ TỤC CẤP - NỘP C/O

Thương nhân

Chuẩn bị 

hồ sơ

Tổ chức 

cấp C/O

Kiểm tra

Bộ Công thương

Kiểm traHướng dẫn

Nộp

Cấp (3ngày _ 12 tháng)

Đ/n bổ sung (5ngày)

Từ chối

Hải quan 

nước NK

Nộp

Chấp nhận

Không chấp nhận

Ô số 4

<=2tháng

eCOsys



Tổ chức cấp: Đơn vị được BCT ủy quyền 

- Ban quản lý KCN-KCX v.v…

- 18 Phòng Quản lý XNK

Hình thức cấp:

- Cấp tay: DN nộp hồ sơ tại các Phòng QLXNK

- Cấp điện tử: DN đ.ký sử dụng 

www.ecosys.gov.vn

http://www.ecosys.gov.vn/


C. MỘT SỐ LƯU Ý

● Chữ ký & con dấu chính thức hoặc điện tử

● Hướng dẫn khai báo (AANZ & AI: PL6)

● Mẫu C/O (AANZ:PL5)

● Hiệu lực 12tháng (trừ bất khả kháng)

● Ghi trị giá FOB  lộ bí mật kinh doanh?????

● Giáp lưng (back to back)

● Cấp sau “Issued Retroactively” (<= 12tháng)

● Vấn đề hóa đơn nước thứ 3 (AANZ 31/08/2009)



Q & A

???

Comment



Đầu mối liên lạc

Phòng Xuất xứ hàng hóa 

Cục Xuất nhập khẩu _ Bộ Công thương

54 Hai Bà Trưng _ Hà Nội



THANK YOU!!!

Trịnh Thị Thu Hiền 

Phó trưởng phòng Xuất xứ hàng hóa

Cục Xuất nhập khẩu _ Bộ Công thương, 54 Hai Bà Trưng _ Hà Nội

Email: _ Hienttt@moit.gov.vn, Tel: (+84) 4 2220 5444/ 9 1500 9999

mailto:Hienttt@moit.gov.vn


XIN CẢM ƠN

Liên hệ :

Ban quản lý Dự án EU-MUTRAP 

Phòng 1203, Tầng 12, Khu Văn phòng, Tòa tháp Hà Nội, 

49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel:  (84 - 4) 3937 8472

Fax: (84 - 4) 3937 8476

Email: mutrap@mutrap.org.vn

Website: www.mutrap.org.vn

(Tài liệu hội thảo được đăng trên trang Web này)

http://www.mutrap.org.vn/

